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001 Anh Hoàng Việt Nam 21/07/2003 Thôn Lương Đa, X. Trầm Lộng, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203047791 

002 Anh Lê Thị Lan Nữ 10/08/1999 Thôn Gồ, X. Phú Đa, H. Vĩnh Tường, T. 

Vĩnh Phúc 
X A1K14/20

23 
A1 SH lại TH 026199002688 

003 Anh Nguyễn Lan Nữ 30/08/2001 Xóm Đông, X. Hồng Quang, H. Nam 

Trực, T. Nam Định 
X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301003181 

004 Anh Nguyễn Quang Nam 16/05/2004 Tdp Hổ Đội 1, TT. Diêm Điền, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 
X A1K14/20

23 
A1 SH lại TH 034204010715 

005 Anh Nguyễn Tuấn Nam 26/02/2000 Tdp Nguyễn Đoài, P. Tiên Nội, TX. 

Duy Tiên, T. Hà Nam 
X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035200002440 

006 Anh Phạm Ngọc Nữ 15/09/1994 7 C15c, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001194017703 

007 Anh Trần Nguyệt Nữ 27/04/2002 25 Hàng Chuối, P. Phạm Đình Hổ, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302016611 

008 Anh Trần Thị Phương Nữ 26/09/1995 Tổ 3, TT. Lâm, H. ý Yên, T. Nam Định X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036195007720 

009 Anh Tường Lan Nữ 06/10/2002 X. Liên Khê, H. Khóai Châu, T. Hưng 

Yên 

X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033302001958 

010 Bình Nguyễn Thanh Nam 29/08/1999 Khu 2, TT. Hùng Sơn, H. Lâm Thao, T. 

Phú Thọ 

X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025099008391 

011 Chi Cao Yến Nữ 10/12/2002 Thôn Nà Kéo, X. Thượng Quan, H. 

Ngân Sơn, T. Bắc Kạn 

X A1K16/20

23 
A1 SH lại TH 006302002736 

012 Chi Phạm Kim Nữ 09/10/1999 Nam Hưng Đông Sơn Hà, X. Thái 

Thịnh, H. Thái Thụy, T. Thái Bình 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034199015980 
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013 Cò Thào A Nam 20/04/2004 Thôn Phìn Páo, X. Trung Lèng Hồ, H. 

Bát Xát, T. Lào Cai 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010204010238 

014 Công Nguyễn Văn Nam 01/08/1993 Khu Bến Đình, X. Thục Luyện, H. 

Thanh Sơn, T. Phú Thọ 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025093011432 

015 Cương Phí Đại Nam 16/10/2004 An Cường, P. Hiệp Sơn, TX. Kinh Môn, 

T. Hải Dương 

X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204000941 

016 Cường Nguyễn Đức Nam 06/12/1999 Thôn Thống Nhất, X. La Phù, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001033021388 

017 Đạt Bùi Tấn Nam 23/02/1994 X. Kiền Bái, H. Thủy Nguyên, TP. Hải 

Phòng 

X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031094011509 

018 Đạt Đinh Đăng Hoàng Nam 28/05/1998 Thôn 3, X. Thi Sơn, H. Kim Bảng, T. 

Hà Nam 

X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035098000404 

019 Đạt Phạm Tiến Nam 09/05/2002 T.3 Hồng Thạch A, P. Cẩm Thạch, TP. 

Cẩm Phả, T. Quảng Ninh 

X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022202000087 

020 Đạt Phùng Đình Nam 14/12/2002 Cộng Hòa, X. Thái Hòa, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 

X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202014601 

021 Diễm Bùi Thị Kiều Nữ 13/03/2004 Tdp 21, TT. Thịnh Long, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304009727 

022 Diễm Trần Hồng Nữ 14/04/2002 X. Trực Mỹ, H. Trực Ninh, T. Nam 

Định 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302005236 

023 Đô Nguyễn Văn Nam 10/10/2001 Xóm 4, X. Trực Đại, H. Trực Ninh, T. 

Nam Định 
X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036201011634 

024 Duẩn Trần Ngọc Nam 25/04/2004 Xóm 10, X. Trực Khang, H. Trực Ninh, 

T. Nam Định 
X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204007830 

025 Đức Trịnh Anh Nam 03/01/2002 P102-B11, P. Khương Trung, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035202000129 

026 Dũng Đinh Đăng Nam 04/11/2004 Ch902 N4ab Khu Th-Nc, P. Nhân 

Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204017114 

027 Dũng Nguyễn Tuấn Nam 27/03/2005 6 Ngách 62/41 Nguyễn Chí Thanh, P. 

Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205013620 
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028 Dũng Phạm Quốc Nam 27/01/2003 P632 Hh 1B Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, 

Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033203005389 

029 Dũng Vũ Văn Nam 07/02/2003 Xóm 2 Hùng Tiến, X. Giao Tiến, H. 

Giao Thủy, T. Nam Định 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203010515 

030 Dương Nguyễn Huy Nam 13/08/2003 Flc Startowe 418 Quang Trung, P. La 

Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X B2 990238000078 26/12/2022 A1K10/20

23 
A1 SH lại TH 027203000213 

031 Duyên Cao Kỳ Nữ 02/08/2004 Tdp Số 5, TT. Cồn, H. Hải Hậu, T. Nam 

Định 

X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304005531 

032 Duyên Hoàng Kỳ Nữ 07/12/2004 Tổ 2 Khu 1, P. Yên Thanh, TP. Uông Bí, 

T. Quảng Ninh 

X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022304001108 

033 Giang Nguyễn Đức Nam 16/12/2004 Thôn 8, X. Trung Châu, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204021164 

034 Hải Trần Long Nam 17/09/2004 La Thạch, X. Phương Đình, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204017020 

035 Hiền Lương Thị Nữ 01/10/2004 Tdp Số 15, TT. Thịnh Long, H. Hải 

Hậu, T. Nam Định 

X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304009776 

036 Hiền Nguyễn Thị Nữ 07/03/2001 Thôn Văn Than, X. Cao Đức, H. Gia 

Bình, T. Bắc Ninh 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027301005170 

037 Hiền Nguyễn Thị Thu Nữ 29/09/1999 Thôn 2, X. Thượng Mỗ, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199008675 

038 Hiếu Doãn Mạnh Nam 25/09/2003 P102 Chung Cư K80d Ngõ 376 Đường 

Bưởi, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, TP. Hà 

Nội 

X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203024742 

039 Hiếu Phạm Công Nam 26/07/2000 Phông Lẫm, X. Thụy Phong, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 
X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034200013439 

040 Hiếu Phạm Duy Nam 09/10/2004 Tdp Hoàng 8, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204015841 

041 Hoa Nguyễn Thị Nữ 20/03/2002 Thôn Phú Lộc, X. Cẩm Vũ, H. Cẩm 

Giàng, T. Hải Dương 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030302003276 

042 Hóa Hoàng Thị Nữ 10/03/1994 X. An Thủy, H. Lệ Thủy, T. Quảng Bình X A1K13/20

23 
A1 SH lại TH 044194000700 
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043 Hòa Nguyễn Thị Nữ 02/09/2000 Thôn Nguyễn, X. Mai Đình, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 
X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024300006335 

044 Hoài Đỗ Thị Nữ 12/11/2001 Xóm 23, X. Xuân Hồng, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037301003513 

045 Hoan Nguyễn Thị Nữ 27/10/1996 Cụm 6, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001196013079 

046 Hoàng Chu Sỹ Nam 31/10/2003 Tổ 8A Khu 1, P. Hà Phong, TP. Hạ 

Long, T. Quảng Ninh 

X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022203006445 

047 Hoàng Đỗ Tiến Nam 30/07/2004 Khu 3, X. Tân Phú, H. Tân Sơn, T. Phú 

Thọ 

X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204012002 

048 Hoàng Nguyễn Đức Nam 24/06/2003 Thôn Thanh Bản 2, X. Xuân Hòa, H. 

Vũ Thư, T. Thái Bình 

X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203002152 

049 Hoàng Nguyễn Văn Nam 11/11/2003 Thôn Kếu Làng, X. Mỹ Hà, H. Mỹ Lộc, 

T. Nam Định 

X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203014559 

050 Hoàng Vũ Huy Nam 14/01/2000 Thôn Cự Trữ 2, X. Phương Định, H. 

Trực Ninh, T. Nam Định 

X A1K14/20

23 
A1 SH lại TH 036200010765 

051 Hồng Hoàng Thị Bích Nữ 28/07/2001 Tdp Đông Ngạc 6, P. Đông Ngạc, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301006979 

052 Huế Nguyễn Thị Nữ 28/03/2000 Kim Thượng, X. Kim Lũ, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 
X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300031384 

053 Hùng Nguyễn Mạnh Nam 31/03/1998 Khu Bình Minh Hùng Xuyên, TT. Đoan 

Hùng, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ 
X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025098005689 

054 Hưng Nguyễn Duy Nam 11/02/1999 Phú Mỹ, X. Ngọc Mỹ, H. Quốc Oai, TP. 

Hà Nội 
X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099036559 

055 Huy Cảnh Chi Quang Nam 16/12/2002 Cụm 10, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202008578 

056 Huy Đinh Văn Nam 15/02/2001 Thôn 1 Lạc Nhuế, X. Đồng Hóa, H. 

Kim Bảng, T. Hà Nam 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035201003539 

057 Huy Lê Văn Nam 04/07/1999 9 Đồng Nhân, P. Đồng Nhân, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099023582 

058 Huy Trần Quang Nam 04/05/1999 Thôn Đồng Châu Nội, X. Đông Minh, 

H. Tiền Hải, T. Thái Bình 

X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034099013155 
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059 Huyền Trần Thị Nữ 10/09/2001 Bình An Lộc Hà, P. Bắc Hà, TP. Hà 

Tĩnh, T. Hà Tĩnh 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042301006827 

060 Khải Lương Đình Nam 15/03/2004 Thôn Khe Đắc, X. Cát Thịnh, H. Văn 

Chấn, T. Yên Bái 
X A1K16/20

23 
A1 SH lại (L+H) 015204002569 

061 Khánh Lê Duy Nam 26/01/2003 Thôn Bác Sơn, X. Nghi Sơn, TX. Nghi 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203035247 

062 Kiên Hoàng Trung Nam 18/08/2002 Tdp Tây Trại, X. Đạo Đức, H. Bình 

Xuyên, T. Vĩnh Phúc 

X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202013889 

063 Lân Chu Ngọc Nam 18/06/2003 X. Hải Hà, H. Hải Hậu, T. Nam Định X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203008659 

064 Lăng Võ Văn Nam 03/03/1987 X. Xuân Hội, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 183602390 

065 Lệ Nguyễn Thị Mỹ Nữ 01/01/2004 Thôn 11, X. Trực Thuận, H. Trực Ninh, 

T. Nam Định 

X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304005263 

066 Liêm Bùi Thiện Nam 12/12/2004 Tdp 7 Đình Thôn, P. Mỹ Đình 1, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204030868 

067 Linh Nguyễn Đình Nam 21/11/1997 Thôn Thanh Cao, X. Phú Lâm, TX. 

Nghi Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038097025666 

068 Linh Nguyễn Khánh Nữ 06/09/2000 7 Nguyễn Khắc Cần, P. Tràng Tiền, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K11/20

23 
A1 SH lại TH 013668110 

069 Loan Nguyễn Ngọc Châu Nữ 23/09/2000 Tổ 2, P. Xuân Khanh, TX. Sơn Tây, TP. 

Hà Nội 
X A1K13/20

23 
A1 SH lại TH 001300017697 

070 Loan Trương Thị Nữ 03/06/2004 Thôn Trung, X. Tam Thuấn, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K14/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001304028454 

071 Lộc Lưu Đình Đức Nam 12/12/2004 Khu Phố 5, P. Bắc Sơn, TX. Bỉm Sơn, 

T. Thanh Hóa 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204014286 

072 Lợi Cao Bá Nam 07/04/2002 Khu 4 Xa Mạc, X. Liên Mạc, H. Mê 

Linh, TP. Hà Nội 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202021786 

073 Long Hoàng Văn Nam 13/03/1993 Khu 2, X. Thạch Sơn, H. Lâm Thao, T. 

Phú Thọ 

X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025093008340 

074 Long Lê Xuân Nam 31/01/2002 Bình Xuân, X. Thụy Xuân, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K16/20

23 
A1 SH lại TH 034202002535 
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075 Long Nguyễn Nhật Nam 03/01/2000 Thôn Cầu Bầu, X. Quảng Phú Cầu, H. 

Ứng Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200032070 

076 Lương Nguyễn Thị Nữ 11/10/1994 Cụm 2, X. Hạ Mỗ, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001194020822 

077 Lý Lương Ngọc Nam 10/11/2003 X. Kim Bình, H. Chiêm Hóa, T. Tuyên 

Quang 

X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 071110637 

078 Mạnh Hảng A Nam 04/08/2003 Bản Phố Xin Chải, X. Tả Lèng, H. Tam 

Đường, T. Lai Châu 

X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012203001637 

079 Mạnh Nguyễn Văn Nam 25/12/1981 452 Đường Bưởi, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001081018570 

080 Mạnh Vũ Hồng Nam 07/09/1987 Thôn 9, X. Ngọc Tảo, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001087030366 

081 Mi Trần Ngọc Hà Nữ 09/04/2001 Thôn Vĩnh Lộc 1, X. Phùng Xá, H. 

Thạch Thất, TP. Hà Nội 

X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017301000107 

082 Minh Hoàng Trần Anh Nam 15/12/2004 P402-D6 Tt Trung Tự, P. Trung Tự, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204009381 

083 Nam Hồ Thái Nam 29/10/1993 22K74 Cổng Giếng, P. Bưởi, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001093032735 

084 Nam Nguyễn Hùng Nam 18/09/2004 Đội 9, X. Đại áng, H. Thanh Trì, TP. Hà 

Nội 
X B2 010234888888 18/01/2023 A1K18/20

23 
A1 Sát hạch H 001204029352 

085 Nam Trịnh Hoàng Nam 15/10/2004 28 Ngõ 94 Hồng Mai, P. Bạch Mai, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 231204000065 

086 Nga Nguyễn Thị Nữ 14/02/1996 Trường Xuân, X. Trường Yên, H. Hoa 

Lư, T. Ninh Bình 
X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037196000539 

087 Nga Nguyễn Thị Nữ 26/12/2002 Thôn Đồng Cảo, X. Đại Phú, H. Sơn 

Dương, T. Tuyên Quang 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008302001003 

088 Ngân Nguyễn Thanh Nữ 17/12/2004 Số 15 Tổ 14, P. Hoàng Văn Thụ, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304024631 

089 Ngân Nguyễn Thị Nữ 03/02/2001 Cao Thọ, X. Vạn Ninh, H. Gia Bình, T. 

Bắc Ninh 

X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027301001780 

090 Ngọc Đinh Thị Nữ 16/04/1999 Thôn 6, X. Thượng Mỗ, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199032106 

6/10 



 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

091 Ngọc Nguyễn Hoài Nữ 28/05/2003 Đội 19, X. Nghĩa Châu, H. Nghĩa Hưng, 

T. Nam Định 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303001280 

092 Ngọc Nguyễn Minh Nữ 16/04/2002 Thôn 3 Phú Đa, X. Công Lý, H. Lý 

Nhân, T. Hà Nam 
X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035302004222 

093 Ngọc Tạ Minh Nam 23/10/2003 167 Đặng Tiến Đông, P. Trung Liệt, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203028638 

094 Ngọc Trần Thị Phương Nữ 10/08/2003 Tổ 11, P. Cam Giá, TP. Thái Nguyên, T. 

Thái Nguyên 

X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019303006028 

095 Nguyên Đỗ Thế Nam 26/01/2005 Thôn Hoàng Trung, X. Hồng Dương, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 

X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205034041 

096 Nguyên Lục Trung Nam 15/04/2004 Xóm Tiền Long, X. Chí Thảo, H. 

Quảng Uyên, T. Cao Bằng 

X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004204004965 

097 Nguyên Nguyễn Vĩnh Bình Nữ 10/07/2002 Thôn 2, X. Mê Linh, H. Lâm Hà, T. 

Lâm Đồng 

X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 251246189 

098 Nguyệt Đào Thị Bích Nữ 04/11/2004 Thôn An Lại, X. Cẩm Đông, H. Cẩm 

Giàng, T. Hải Dương 

X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304006154 

099 Nhàn Phạm Thanh Nữ 11/08/2002 Bác Sơn, P. Bích Đào, TP. Ninh Bình, T. 

Ninh Bình 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037302004614 

100 Nhung Đào Phương Nữ 18/12/2004 Phố 3, P. Đông Thành, TP. Ninh Bình, 

T. Ninh Bình 
X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037304002034 

101 Nhung Nguyễn Thị Hồng Nữ 07/02/1998 Thôn Thượng Trì, X. Liên Hồng, H. 

Đan Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001198023697 

102 Nhung Nguyễn Thị Hồng Nữ 27/04/1996 Tdp Viên 7, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001196014659 

103 Nội Nguyễn Thị Nữ 19/04/1992 Cụm 1, X. Hạ Mỗ, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001192023820 

104 Phi Mạch Hoàng Châu Nam 08/04/2004 Ch 209 Nhà 15T2 Cc 310 Minh Khai, P. 

Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà 

Nội 

X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040204000406 

105 Phong Hoàng Văn Nam 30/10/1999 Thôn Đa Phạn, X. Hải Lộc, H. Hậu Lộc, 

T. Thanh Hóa 

X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038099015219 
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106 Phong Lê Xuân Nam 02/11/2001 Thôn Thọ Lộc, X. Hà Lĩnh, H. Hà 

Trung, T. Thanh Hóa 
X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038201010948 

107 Phong Nguyễn Công Nam 16/02/2002 X. Minh Châu, H. Ba Vì, TP. Hà Nội X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202030025 

108 Phong Vũ Đình Hoàng Nam 10/11/2004 411 Trần Quý Cáp, P. Văn Miếu, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204011705 

109 Phương Hoàng Thu Nữ 04/09/2001 Tdp Số 3, TT. Nguyên Bình, H. Nguyên 

Bình, T. Cao Bằng 

X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004301006529 

110 Phương Nguyễn Minh Nữ 04/08/2002 Số 5 Tổ 24A Thanh Lương, P. Thanh 

Lương, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302018197 

111 Phương Phùng Xuân Nam 04/03/2002 Hòa Bình, X. Hữu Văn, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 

X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202023250 

112 Quang Mai Lâm Nam 02/10/1999 Phúc Lộc, X. Cổ Đông, TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội 

X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034099003097 

113 Quyết Mai Tiến Nam 08/03/1993 Khu An Thái Phú Lâm, TT. Đoan Hùng, 

H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ 

X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025093017373 

114 Quyết Phùng Tiến Nam 19/01/2004 Xóm Tân Thắng, X. Phú Thành, H. Lạc 

Thủy, T. Hòa Bình 

X A1K14/20

23 
A1 SH lại TH 017204003886 

115 Quỳnh Bùi Thị Nữ 27/02/1996 X. Trung ý, H. Nông Cống, T. Thanh 

Hóa 
X A1K14/20

23 
A1 SH lại TH 174902351 

116 Quỳnh Lăng Thúy Nữ 14/06/2003 Khu Cây Số 11, P. Minh Thành, TX. 

Quảng Yên, T. Quảng Ninh 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022303004438 

117 Quỳnh Mai Thị Nữ 04/03/2000 Thôn Tây Sơn, X. Nga Hải, H. Nga 

Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038300027751 

118 Quỳnh Nguyễn Mạnh Nam 23/05/2005 Thôn Mậu Lương, X. Lương Tài, H. 

Văn Lâm, T. Hưng Yên 
X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033205004314 

119 Tâm Lê Vũ Đan Nữ 27/08/1996 Phan Bội Châu 1, TT. Diên Khánh, H. 

Diên Khánh, T. Khánh Hòa 
X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 056196002748 

120 Tâm Vũ Thị Nữ 15/09/1998 Vân Cô, X. Hà Lai, H. Hà Trung, T. 

Thanh Hóa 
X A1K16/20

23 
A1 SH lại TH 038198027767 

8/10 



 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

121 Tân Đỗ Đăng Nam 20/09/1980 P316 G3 A4 Tt 8/3, P. Quỳnh Mai, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001080005734 

122 Thái Đỗ Ngọc Nam 18/06/2002 Số 8 Ngõ 29 Phố Khương Hạ, P. 

Khương Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202003137 

123 Thái Nguyễn Khắc Nam 04/10/2004 Thôn Đình Đàu, X. Dương Liễu, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 
X A1K13/20

23 
A1 SH lại TH 001204005984 

124 Thái Nguyễn Văn Nam 05/06/1996 Xóm Hoa Thành, X. Diễn Hồng, H. 

Diễn Châu, T. Nghệ An 

X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040096001344 

125 Thành Ngô Hoàn Nam 16/08/2003 Tdp Tân Thọ, TT. Liễu Đề, H. Nghĩa 

Hưng, T. Nam Định 

X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203001478 

126 Thành Nguyễn Tiến Nam 02/10/2003 P321 Chung Cư K80d, P. Vĩnh Phúc, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203048603 

127 Thích Trần Trịnh Nam 21/02/2005 Thôn Lã Côi, TT. Yên Viên, H. Gia 

Lâm, TP. Hà Nội 

X A1K13/20

23 
A1 SH lại TH 001205006882 

128 Thiệp Hoàng Văn Nam 13/11/1998 Tdp Số 2 Nt Trần Phú Văn Chấn, X. 

Văn Phú, TP. Yên Bái, T. Yên Bái 

X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015098006239 

129 Thu Nguyễn Thị Nữ 21/06/2003 Bồng Mạc, X. Liên Mạc, H. Mê Linh, 

TP. Hà Nội 

X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303029013 

130 Thư Nguyễn Anh Nữ 26/03/2003 Tt Ct 18/4, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 
X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303010331 

131 Tiến Phạm Đức Nam 06/07/1995 52/60 Phan Bội Châu, P. Hoàng Văn 

Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng 
X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031095018036 

132 Trâm Hoàng Bảo Nữ 22/10/1999 15 Ngõ 256 Lê Thanh Nghị, P. Đồng 

Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199022444 

133 Trang Bùi Thị Thu Nữ 25/11/2003 X. Kỳ Sơn, H. Thủy Nguyên, TP. Hải 

Phòng 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031303012447 

134 Trang Lê Thị Nữ 21/07/2004 Thôn 3, X. Hoằng Thái, H. Hoằng Hóa, 

T. Thanh Hóa 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304004001 

135 Trang Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 13/04/2003 Thôn Đông Thành, X. An ấp, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303004869 
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136 Trang Nguyễn Thu Nữ 07/05/2002 Thôn Tân Phú, X. Phú Thành, H. Lạc 

Thủy, T. Hòa Bình 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017302002082 

137 Trang Nguyễn Thu Nữ 07/08/1986 Tdp Số 2, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001186016302 

138 Trọng Nguyễn Văn Nam 20/06/2001 Xóm 3 Đại Tảo, X. Đại Thành, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201018549 

139 Trung Lê Ngọc Nam 09/12/2004 Tdp Số 2, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204020272 

140 Tuấn Nguyễn Đức Nam 02/12/1999 Số 7 Ngách 3/4 Hoàng Đạo Thành, P. 

Kim Giang, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099001821 

141 Tuấn Nguyễn Văn Nam 14/09/1997 Thôn Vĩnh Hạ, X. Sơn Công, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097001270 

142 Tùng Nguyễn Đức Nam 25/10/2003 Nhà 8 Tập Thể Đhktqd, P. Đồng Tâm, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203028036 

143 Tùng Nguyễn Thanh Nam 23/08/1998 X. Cẩm Thạch, H. Cẩm Thủy, T. Thanh 

Hóa 

X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038098010656 

144 Tùng Phạm Thanh Nam 10/07/2003 Tdp 2 Ngọc Trục, P. Đại Mỗ, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008203003258 

145 Tùng Phan Văn Nam 15/01/1991 Thôn 1, X. Sen Phương, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001091054749 

146 Ứng Nguyễn Cung Nam 15/11/2000 Thống Nhất, P. Dương Nội, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K18/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200007651 

147 Vân Giàng Thị Nữ 27/09/2004 Tdp Số 4, TT. N.T Phong Hải, H. Bảo 

Thắng, T. Lào Cai 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010304003393 

148 Vân Phạm Thị Hồng Nữ 13/04/2003 X. Bình Định, H. Kiến Xương, T. Thái 

Bình 
X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303002233 

149 Vũ Nguyễn Tiến Nam 02/09/2001 Thôn 12, X. Xuân Bình, H. Như Xuân, 

T. Thanh Hóa 
X A1K16/20

23 
A1 SH lại (L+H) 03821006772 

150 Vượng Nguyễn Xuân Nam 12/01/1999 Tdp Số 6 Vân Gia, P. Trung Hưng, TX. 

Sơn Tây, TP. Hà Nội 

X A1K17/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099010510 
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